
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TM VIỄN ĐÔNG       Mẫu số B09-DN
129 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình          Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

         ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC 

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:
1. Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh giấy và in bao bì
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :
1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:
1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Bản báo cáo này được soạn thảo phù hợp với chuẩn mực kế toán VN
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ
IV. Các chính sách kế toán áp dụng:
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
 - Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với Đồng Việt nam 
(VNĐ) được quy đổi theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản mục tài sản và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá bình 
quân liên ngân hàng vào ngày kết thúc niên độ kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực đã thực hiện và chưa thực hiện được kết chuyển vào báo cáo 
kết quả kinh doanh trong kỳ
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
   - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc - bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có
được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
   - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : bình quân gia quyền
   - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
   - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực 
tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các khoản chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã hoạt động như chi phí sữa chữa, bảo hành
và đại tu thường ghi nhận vào báo cáo hoạt động kinh doanh tại thời điểm phát sinh chi phí. Trong trường hợp các khoản chi phí này thể hiện rõ sẽ mang lại
thêm lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình, vượt trên trạng thái hoạt động được đánh giá ban đầu thì các chi phí này được 
vốn hóa như một khoản tăng thêm của nguyên giá tài sản cố định hữu hình. Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa 
sổ và bất kỳ các khoản lãi, lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào báo cáo kết quả kinh doanh.
 - Phưong pháp khấu hao tài sản cố định: khấu hao được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản trong 
phạm vi Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính
 - Thời gian hữu dụng ước tính cho các tài sản như sau:

Nhà xưởng, vật kiến trúc: 6-20 năm
Máy móc, thiết bị: 5-10 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn 6 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý 3 năm

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty liên kết:
 + Các Công ty được xem là công ty liên kết với Công ty khi Công ty có vốn chủ sở hữu dài hạn trong các công ty này từ 20% đến dưới 50% (từ 20% đến dưới 
50%  quyền biểu quyết), có ảnh hưởng đáng kể trong các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động tại các công ty này
 + Khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận theo phương pháp giá gốc.
 + Phương pháp giá gốc là phương pháp kế toán mà khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không điều chỉnh theo những thay đổi của phần 
sở hữu của các nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ phản ánh khoản thu nhập của các nhà đầu tư được
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phân chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của bên nhận đầu tư.
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn và dài hạn khác: được ghi nhận theo giá gốc. Dự phòng giảm giá chứng khoán 
đầu tư ngắn hạn được lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của chứng khoán đầu tư ngắn hạn giảm xuống thấp hơn giá gốc
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí vay được ghi nhận như khoản chi phí trong năm khi phát sinh, ngoại trừ khi chi phí này phát sinh từ các khoản 
vay cho xây dựng tài sản dở dang trong quá trình đầu tư xây dựng, trong trường hợp đó, chi phí vay phát sinh trong giai đoạn xây dựng thì sẽ được vốn hóa như
một khoản nguyên giá của tài sản này. Chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ không được vượt quá chi phí đi vay phát sinh trong kỳ đó
  - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả 
trong kỳ của doanh nghiệp, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích có một tài sản dở dang.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
  - Chi phí trả trước: 
 + Chi phí trả trước ngắn hạn được thể hiện theo nguyên giá và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời hạn không quá 12 tháng.
 + Chi phí trả trước dài hạn: được thể hiện theo nguyên giá và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời hạn trên 1 năm.
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: 
 + Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
 + Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu phát hành lần đầu, phát 
hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu ngân quỹ.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm cuối kỳ
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: được ghi nhận là số lợi nhuận (hoặc lỗ) từ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi trừ chi
phí thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ hiện hành .
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng: Theo hóa đơn phát hành và đã giao hàng cho khách hàng
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo hóa đơn phát hành và đã giao hàng cho khách
  - Doanh thu hoạt động tài chính: theo chứng từ thực tế phát sinh
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: theo chứng từ thực tế phát sinh
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán :
 1. Tiền 30/06/2011 01/01/2011
 - Tiền mặt 747,464,866         46,178,164          
 - Tiền gửi ngân hàng 2,404,831,720      19,239,333,196   
 - Tiền đang chuyển

Cộng: 3,152,296,586      19,285,511,360   

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
 - Đầu tư ngắn hạn khác
 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác 30/06/2011 01/01/2011
 - Phải thu Công ty CP Chè Minh Rồng 187,600,000           
 - Phải thu Công ty CP Văn Hóa Giáo Dục Viễn Đông 4,785,000,000        
 - Phải thu Công ty CP Chè Cầu Đất-Đà lạt 15,764,785             127,780,000          
 - Phải thu Công ty CP Chè Rồng Vàng 375,428,750           347,288,750          
 - Phải thu công đoàn 106,539,000           106,539,000          
 - Phải thu khác 206,482,121           186,474,794          
 - Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ 97,884,873             97,884,873            
 - Công ty CP TMDV Văn Hóa Thanh Trúc 53,181,522             53,181,522            
 - Công ty CP ĐTPT TM Ấn Tượng Việt 71,640,000             25,000,000            
 - Tài sản thiếu chờ xử lý 310,209,019

 - Công ty Cổ Phần Chè Ngọc Bảo 2,461,451,440        



Cộng: 8,671,181,510        944,148,939          



4. Hàng tồn kho 30/06/2011 01/01/2011
 - Nguyên liệu, vật liệu 37,815,722,217      51,987,222,838     
 - Công cụ, dụng cụ 325,243,435           5,013,337              
 - Chi phí SX, KD dở dang 292,108,708 26,711,069            
 - Thành phẩm 15,459,091,605 10,215,156,623     
 - Hàng hóa 103,261,438,522 56,336,824,165     
 - Hàng gửi đi bán 96,970,527

Cộng giá gốc hàng tồn kho 157,250,575,014    118,570,928,032   

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước: 30/06/2011 01/01/2011
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa 43,322,585             350,958,416          
 - Thuế GTGT còn được khấu trừ 11,790,532,414 8,901,879,237       
 - Các khoản khác phải thu Nhà nước

Cộng: 11,833,854,999      9,252,837,653       
6. Phải thu dài hạn nội bộ:
 - Cho vay dài hạn nội bộ
 - Phải thu dài hạn nội bộ khác
7. Phải thu dài hạn khác:
 - Ký quỹ, ký cược dài hạn
 - Các khoản tiền nhận ủy thác
 - Cho vay không có lãi
 - Phải thu dài hạn khác
8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Nhà cửa, vật 
kiến trúc

Máy móc,
 thiết bị

Phương tiện 
vận tải,

 truyền dẫn

Thiết bị 
dụng cụ
 quản lý

TSCĐ hữu hình 
khác Tổng cộng

71,129,714,768 56,420,479,177 9,970,081,920 1,334,452,256 138,854,728,121
530,750,000           37,698,000 568,448,000

23,637,059,904 4,644,480,214 28,281,540,118
49,212,709,735 424,775,242 49,637,484,977

0

0
0

94,766,774,672 106,163,938,912 15,039,337,376 1,372,150,256 217,342,201,216

0
15,778,002,615 45,108,094,874 3,780,256,117 805,959,399 65,472,313,005

2,222,470,004 2,506,276,273 1,072,564,175 88,448,730 5,889,759,182

19,937,612,674 329,033,310 20,266,645,984
0

0
0

18,000,472,619 67,551,983,821 5,181,853,602 894,408,129 91,628,718,171
0

55,351,712,153 11,312,384,303 6,189,825,803 528,492,857 73,382,415,116
76,766,302,053 38,611,955,091 9,857,483,774 477,742,127 125,713,483,045

 - Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
 - Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ  đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
   - Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:
 - Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

  - Giảm khác
Số dư cuối kỳ (30/06/2011)
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
  - Tại ngày đầu kỳ (01/01/2011)
  - Tại ngày cuối kỳ (30/06/2011)

Khoản mục

Số dư cuối kỳ (30/06/2011)

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)

  - Khấu hao trong kỳ

  - Tăng khác
 - Chuyển sang bất động sản đầu tư

  - Thanh lý, nhượng bán

Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)
  - Mua trong kỳ
  - Đầu tư XDCB hoàn thành
  - Tăng khác
  - Chuyển sang BĐS đầu tư

  - Thanh lý, nhượng bán
  - Giảm khác



 - Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

Nhà cửa, vật kiến 
trúc Máy móc

 thiết bị

Phương tiện 
vận tải,

 truyền dẫn

TSCĐ 
hữu hình 

khác
TSCĐ vô hình Tổng cộng

27,156,533,135 27,156,533,135  
-                       

26,952,185,239 26,952,185,239  
-                       
-                       
-                       

204,347,896 204,347,896       
-                       

13,680,440,529 13,680,440,529  
449,203,088 449,203,088       

13,925,295,721 13,925,295,721  
-                       
-                       

204,347,896 204,347,896       
-                       

13,476,092,606 13,476,092,606  
0 -                       

  - Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm
  - Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Quyền 
sử dụng

 đất
Quyền phát hành Bản quyền, bằng 

sáng chế
Phần mềm

 máy vi tính TS vô hình khác Tổng cộng

66,474,708,362  175,482,723          66,650,191,085  

-                       
-                       
-                       

-                       
-                       
-                       

66,474,708,362  175,482,723          66,650,191,085  
-                       

1,604,636,273    120,978,156          1,725,614,429    
707,177,748       7,614,285              714,792,033       

-                       
-                       
-                       

2,311,814,021    128,592,441          2,440,406,462    
-                       

64,870,072,089  54,504,567            64,924,576,656  
64,162,894,341  46,890,282            64,209,784,623  

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
 - Tổng chi phí XDCB dở dang -                      

9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục

  - Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm

Khoản mục

Nguyên giá TSCĐ thuê TC

Số dư đầu kỳ (01/01/2011)
Nguyên giá TSCĐ vô hình

  - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
  - Tăng do hợp nhất kinh doanh

  - Mua trong kỳ

  - Tăng khác
  - Thanh lý, nhượng bán
  - Giảm khác
Số dư cuối kỳ (30/06/2011)
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu kỳ
 - Khấu hao trong kỳ
 - Tăng khác
 - Thanh lý, nhượng bán
 - Giảm khác
Số dư cuối kỳ (30/06/2011)
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình
  - Tại ngày đầu kỳ (01/01/2011)
  - Tại ngày cuối kỳ (30/06/2011)

Số dư đầu kỳ (01/01/2011)
  - Thuê tài chính trong kỳ
  - Mua lại TSCĐ thuê tài chính
 - Tăng khác
 - Trả lại TSCĐ thuê tài chính
 - Giảm khác
Số dư cuối kỳ (30/06/2011)
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)
 - Khấu hao trong kỳ
 - Mua lại TSCĐ thuê tài chính

  - Tại ngày đầu kỳ (01/01/2011)
  - Tại ngày cuối kỳ (30/06/2011)

 - Tăng khác
 - Trả lại TSCĐ thuê tài chính
Số dư cuối kỳ (30/06/2011)
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC



Trong đó (Những công trình lớn): 83,894,610,877  
 - Hệ thống thoát nước GD 1 4,373,636,364    

 - Hệ thống thoát nước KV2 4,972,040,627    

 - Khác (đá kê chân cột + xe nâng + khác) 65,032,800         
 - Nhà chữ đinh 35 cột 1,617,700,000    

 - Nhà gỗ 134 cột và cổng tam quan lớn 5,561,000,000    

 - Nhà rường gỗ 48 cột 1,820,000,000    

 - Nhà sàn gỗ 2 tầng 96 cột 3,538,500,000    

 - Công trình in ống đồng số 4 60,886,034,947  
 - Máy in offset 4 57,057,719         

 - Nhà rường gỗ Huế 36 cột 808,800,000       

 - Xưởng in 194,808,420       

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư
 - Quyền sử dụng đất
 - Nhà
 - Nhà và quyền sử dụng đất
 - Cơ sở hạ tầng
  Giá trị hao mòn lũy kế
 - Quyền sử dụng đất
 - Nhà
 - Nhà và quyền sử dụng đất
 - Cơ sở hạ tầng
Giá trị còn lại của bất 
động sản đầu tư
 - Quyền sử dụng đất
 - Nhà
 - Nhà và quyền sử dụng đất
 - Cơ sở hạ tầng
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

13. Đầu tư dài hạn khác: 01/01/2011
Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị

a. Đầu tư vào công ty con
b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
 - Công ty CP Chè Cà Phê Di Linh -                      -                          508,116                 5,134,616,000     

 - Công ty CP Văn Hóa Tổng Hợp Hưng Phú 1,161,600           12,708,000,000      1,161,600              12,708,000,000     

 - Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đôn 2,894,552           33,745,517,000      2,894,552              33,745,517,000   

1,331,120,770        1,000,000,000     
 - Công ty CP Chè Minh Rồng 371,428              7,049,101,416        224,300                 4,976,243,332     
 - Công ty CP Văn Hóa Giáo Dục Viễn Đông 1,616,725           16,167,248,000      112,000                 1,120,000,000     

Cộng: 71,000,987,186        58,684,376,332       

c. Đầu tư dài hạn khác
* Đầu tư cổ phiếu
 - Công ty Phát Hành Sách Đồng Nai 40,000                413,000,000           40,000                   413,000,000        
 - Công ty CP Chè Ngọc Bảo 62,872                754,464,000           168,000                 2,520,000,000     
 - Trường Trung Học Cơ Sở Việt Mỹ 20,000                200,000,000           
 - Công ty CP Mai Lan 661,986              5,910,590,000        661,986                 5,910,590,000     

30                       10,800,000             30                           10,800,000          

445,179              4,451,790,000        445,179                 4,451,790,000     
 - Công ty CP Thanh Trúc 150,000              1,500,000,000        150,000                 1,500,000,000     
 - Công ty CP TM Toàn Lực 1,635,000           16,350,000,000      1,800,000              18,000,000,000   
 - Công ty CP In Khánh Hội 150,000              1,500,000,000        150,000                 1,500,000,000     

30/06/2011

Khoản mục

 - Công ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất (CP 
FPT)
 - Công ty CP Sách và Dịch Vụ Văn Hóa 
Tây Đô

 - Công ty TNHH Hệ Thống Giao Nhận Vận 
Chuyển Tinh Thông



 - Công ty CP Phát Triển TM Ấn Tượng Việt 1,857,972           18,579,724,754      18,579,724,754   
 - Công ty Sữa Đồng Nai - Bảo Lộc 30,000                300,000,000           30,000                   300,000,000          

Cộng: 49,970,368,754      53,185,904,754   

30/06/2011 01/01/2011
14. Chi phí trả trước dài hạn: 4,060,925,762 2,364,022,337       
15. Vay và nợ ngắn hạn 30/06/2011 01/01/2011
 - Vay ngắn hạn 330,831,883,174 315,669,272,583
 - Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng: 330,831,883,174  315,669,272,583 

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 30/06/2011 01/01/2011
 - Thuế giá trị gia tăng
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 - Thuế xuất, nhập khẩu 1,368,523,875 768,482,086
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 109,078,244

 - Thuế thu nhập cá nhân 185,829,584 151,248,054
 - Thuế tài nguyên
 - Thuế nhà đất và tiền thuê đất 259,216,500

 - Các loại thuế khác
 - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng: 1,922,648,203      919,730,140        

17. Chi phí phải trả: 30/06/2011 01/01/2011
 - Trích trước tiền điện 95,281,164 196,903,055
 - Trích trước tiền cơm 201,659,000 145,702,000
 - Trích trước chi phí khác 21,372,858 1,600,000

Cộng: 318,313,022 344,205,055

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: 30/06/2011 01/01/2011
  - Tài sản thừa chờ xử lý 17,720,173

  - Kinh phí công đoàn 296,018,966 240,381,848
  - Bảo hiểm xã hội, y tế, BHTN 220,838,114 1,180,000
 - Phải trả hàng ký gửi 1,538,659,164 1,866,561,555
 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 525,000,000 525,000,000
 - Các khoản phải trả, phải nộp khác 2,945,787,195 400,427,845

Cộng: 5,544,023,612 3,033,551,248

19. Phải trả dài hạn nội bộ:
  - Vay dài hạn nội bộ
  - Phải trả dài hạn nội bộ khác
20. Vay và nợ dài hạn: 30/06/2011 01/01/2011
a. Vay dài hạn 117,172,573,167 124,579,611,124
 - Vay ngân hàng 117,172,573,167 124,579,611,124
 - Vay đối tượng khác
b. Nợ dài hạn 0 2,523,635,600
 - Thuê tài chính - vốn 2,523,635,600
 - Nợ dài hạn khác

Cộng: 117,172,573,167 127,103,246,724

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:
 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
 - Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:
 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
 - Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận từ các năm trước
 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

22. Vốn chủ sở hữu:
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:



Vốn đầu 
tư của chủ

 sở hữu

Thặng dư 
vốn cổ phần

 Vốn khác của
 chủ sở hữu 

Nguồn kinh phí, 
các quỹ 

Lợi nhuận chưa 
phân phối Chênh lệch tỉ giá Cộng

A 1 2 3 7 6 9
Số dư đầu kỳ trước 
(01/01/2010) 214,491,910,000 20,405,115,000 2,967,606,986 9,702,370,564 29,329,077,154 372,944,864 277,269,024,568
 - Tăng vốn trong kỳ trướ 40,735,760,000 4,249,797,020 44,985,557,020
 - Lãi trong kỳ trước 14,697,080,161 14,697,080,161
 - Tăng khác 1,148,393,326 1,148,393,326
 - Giảm vốn trong kỳ 
trước 17,150,850,000 29,340,701,028 46,491,551,028
 - Lỗ trong kỳ trước 0
 - Giảm khác 372,944,864 372,944,864
Số dư cuối kỳ trước, 
Số dư đầu kỳ này 
(01/01/2011) 255,227,670,000 3,254,265,000 2,967,606,986 13,952,167,584 14,685,456,287 1,148,393,326 291,235,559,183
 - Tăng vốn trong kỳ này 16,866,824,256 734,272,814 17,601,097,070
 - Lãi trong kỳ này 982,821,947 982,821,947
 - Tăng khác 3,000,000 3,000,000
 - Giảm vốn trong kỳ này 1,762,254,754 2,851,454,726 4,613,709,480
 - Lỗ trong kỳ này 0
 - Giảm khác 329,413,308 1,148,393,326 1,477,806,634
Số dư cuối kỳ này 255,227,670,000 3,254,265,000 19,834,431,242 14,360,027,090 13,906,023,480 -2,851,454,726 303,730,962,086

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30/06/2011 01/01/2011
 - Vốn góp của Nhà nước
 - Vốn góp của các đối tượng khác 255,227,670,000  255,227,670,000 

Cộng 255,227,670,000  255,227,670,000 

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm
* Số lượng cổ phiếu quỹ:
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
 - Vốn góp đầu tư của chủ sở hữu
 + Vốn góp đầu năm 255,227,670,000 
 + Vốn góp tăng trong quý
 + Vốn góp giảm trong qu -                        
 + Vốn góp cuối quý 255,227,670,000 
 - Cổ tức, lợi nhuận đã chia
d. Cổ tức
 - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 
 + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
 + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
 - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận
đ. Cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 + Cổ phiếu phổ thông -                        
 + Cổ phiếu ưu đãi
 - Số lượng cổ phiếu được mua lại
 + Cổ phiếu phổ thông
 + Cổ phiếu ưu đãi
 - Số lượng cổ phiếu đang -                        
 + Cổ phiếu phổ thông -                        
 + Cổ phiếu ưu đãi
* Mệnh giá cổ phiếu đang10.000 đồng/CP
e. Các quỹ của doanh nghiệp 30/06/2011 01/01/2011
 - Quỹ đầu tư phát triển 8,366,685,354 8,366,685,354
 - Quỹ dự phòng tài chính 5,837,497,078 5,429,637,572
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 155,844,658 155,844,658



* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp
g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể
23. Nguồn kinh phí:
 - Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ
 - Chi sự nghiệp
 - Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ
24. Tài sản thuê ngoài:
(1) Giá trị tài sản thuê ngoài
     - TSCĐ thuê ngoài
     - Tài sản khác thuê ngoài
(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn.
 - Từ 1 năm trở xuống
 - Từ 1 năm đến 5 năm
 - Trên 5 năm
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Quý 02/2011 Quý 02/2010
25.Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) 223,989,438,126 188,172,453,096
Trong đó:
 - Doanh thu bán hàng 221,335,595,702    187,616,245,823   
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 2,653,842,424 556,207,273
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)
 + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
 + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) 159,586,578 55,215,771
Trong đó:
 - Chiết khấu thương mại 31,251,805 55,215,771            
 - Giảm giá hàng bán
 - Hàng bán bị trả lại 128,334,773

 - Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)
 - Thuế tiêu thụ dặc biệt
 - Thuế xuất khẩu
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã s 223,829,851,548 188,117,237,325
Trong đó:
 - Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hóa 221,176,009,124 187,561,030,052
 - Doanh thu thuần dịch vụ 2,653,842,424 556,207,273
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11) 197,936,655,702 164,361,239,888
 - Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán 197,936,655,702 164,361,239,888
 - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
 - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
 - Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư
 - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
 - Các khoản chi phí vượt mức bình thường
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) 4,360,975,055 2,315,497,872
 - Lãi tiền gữi, tiền cho vay 132,037,653 138,392,759
 - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
 - Cổ tức, lợi nhuận được chia 1,953,790,905
 - Chênh lệch từ chuyển nhượng cổ phiếu 3,830,915,440

 - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 398,021,962 223,314,208
 - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
 - Lãi bán hàng trả chậm
 - Doanh thu hoạt động tài chính khác
30. Chi phí tài chính (Mã số 22) 20,126,440,325 13,512,117,512
 - Lãi tiền vay 15,394,144,265 9,707,077,893
 - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
 - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 - Lỗ bán ngoại tệ



 - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 4,732,296,060 3,737,393,684
 - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
 - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 - Chi phí tài chính khác 67,645,935
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)
 - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hàn 120,082,164 73,491,855            
 - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
 - Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành 120,082,164           73,491,855            
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)
 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại  phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
 - Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
 - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
 - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải ttrả
 - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố Quý 2/2011 Quý 2/2010
 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu 51,387,447,960 36,931,105,142
 - Chi phí nhân công 6,475,503,158 4,788,895,030
 - Chi phí khấu hao tài sản cố định 4,149,838,219 2,933,300,602
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 3,135,388,665 2,150,072,087
 - Chi phí khác bằng tiền 2,474,586,039 4,344,784,015

Cộng 67,622,764,041 51,148,156,876

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ 
nhưng không được sử dụng
a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: 
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
 - Số tiền và khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong 
công ty  con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ
c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng và
 có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.
VIII. Những thông tin khác:
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý) theo quy định của 
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6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác: Giải trình biến động về kết quả kinh doanh giữa hai quý
Doanh thu bán hàng quý 2/2011 tăng 19% so với quý 2/2010 làm cho lợi nhuận gộp tăng 9%, tuy nhiên các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý d
đều tăng nên lợi nhuận sau thuế quý 2/2011 giảm 90% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó, chi phí tài chính tăng đáng kể (tăng 49%) chủ yếu do lãi vay ngân hàng tăn
lỗ do đánh giá lại số dư gốc ngoại tệ đến ngày 30/6/2011 (2,5 tỷ), chi phí bán hàng tăng 16%, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 6% góp phần làm cho lợi nhuận 

      Ngày 22 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu Kế toán trưởng         Tổng Giám đốc

(Đã ký) (Đã ký)              (Đã ký)

Trần Thiện Du Bùi Văn Thủy         Võ Nguyên Khôi

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):


